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TRƯỜNG TH&THCS ĐÔNG HẢI 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 378/BC-TH&THCS Đông Hải 2, ngày 28 tháng 10 năm 2024 

  

BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2024 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 11/2024 

I. Sĩ số học sinh trong toàn trường:  
Khối TSHS 

tháng 10 

nữ Chuyển đi Chuyển 

đến 

HSKT TSHS 

tháng 11 

HS học 

2buổi/ngày 

HS bán 

trú 

1 252 120 0 0 0 252 (120) 252 200 

2 224 107 0 0 0 224 (107)   

3 233 118 0 0 0 233 (118)   

4 251 114 0 0 0 251(114)   

5 285 134 0 0 02 285 (134)   

TH 1245 593 0 0 02 1245(593) 252 200 

6 224 88 0 0 0 224 (88)   

7 281 128 0 0 02 281 (128)   

THCS 505 216 0 0 02 505 (216)   

Toàn 

trường 
1750 809 0 0 04 1750(809) 252 200 

- Khối 4 có 02 HS KT (01 nam. 01 nữ)  Nguyễn Thành Trung  5A4; Phạm Khánh Linh 5A5 

- Khối 7 có 02 HS KT (02 nam) Nguyễn Gia Kiệt 7A1; Nguyễn Giang Kỳ 7A5 

II. Đội ngũ. 

- Tiểu học: Đội ngũ Cán bộ giáo viên, nhân viên: 42 đ/c (Số CBGV cần có: 43 đ/c)- BGH: 

1; VH: 33; TA: 4; MT:2; ÂN: 2; Tin: 0 .  

Tổng số 

CB- GV-NV 

Tỉ lệ nữ Trình độ Biên chế, 

hợp đồng 

Tỉ lệ 

GV/Lớp 

Thạc sỹ ĐH CĐ TC BC HĐ 

42 (01 BGH) 39=92,8% 05 37 0 0 39 03 41/30=1,36 

- THCS: Đội ngũ Cán bộ giáo viên, nhân viên: 17 đ/c. Cụ thể: 
Tổng số 

CB- GV-NV 

Tỉ lệ 

nữ 

Trình độ Biên chế, hợp 

đồng 

Tỉ lệ 

GV/Lớp 

Thạc sỹ ĐH CĐ TC BC HĐ 

17 (02 BGH) 100% 01 16 0 0 13 04 9/6=1,5 

III.Nhận xét công tác tháng 10 

1. Nề nếp chuyên môn 

- Thực hiện đúng chương trình, thời khóa biểu. 

- Lên lớp có đủ các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định 

- Ra vào lớp đúng giờ 



- Nề nếp truy bài, nề nếp học tập của học sinh có tiến bộ  

2. Xây dựng ma trận đề, đề KTĐK GKI lớp 4,5,6,7  

- Khối trưởng nộp đầy đủ, đúng thời gian: Khối 4: 12 đề; khối 5: 12 đề, khối 6: 

16 đề, khối 7: 16 đề 

- Nội dung đề cơ bản đảm bảo 

- Tồn tại: Lớp 4,5 còn sai sót nhỏ như thiếu mục “ Nội dung môn Tiếng Việt 

giữa học kỳ I theo chuẩn KTKN (từ tuần 1 đến hết tuần 8)”; một vài bài trong đề của 

GV chưa đúng với ma trận. 

3. Dự chuyên đề các cấp 

3.1. Cấp thành phố 

- Dự chuyên đề Tiếng Việt 5  – Kiến An + Lê Chân  (Tuần 4) 

- Dự chuyên đề Tin học 4  – Thủy Nguyên (Tuần 6) 

 3.2. Cấp quận  

- Dự chuyên đề Tiếng Việt 4 – TH Cát Bi (Tuần 4) 

  * Nhận xét: Tham gia đủ, nghiêm túc. 

4. Kiểm tra HS chưa đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất, năng lực tháng 10 

- Các khối thực hiện trong tuần 7 từ 28/10 đến 01/11/2024 

5. Hoàn thiện Hồ sơ thi GVCN lớp giỏi cấp quận 

- GV tham gia có trách nhiệm cao. Khối trưởng và GV cốt các góp ý BCBP cho 

10 GV tham gia thi rất có chất lượng. 

6. Kiểm tra CM GV 

- Kiểm tra toàn diện 03 đ/c: Ngọc, Xuyến, Huỳnh, Quỳnh 

+ Kết quả: Tốt: 3 đ/c (Ngọc, Xuyến, Quỳnh, Châm); Khá: 02 đ/c (Huỳnh, Châm) 

- Kiểm tra chuyên đề 02 đ/c: Vinh, Hà Thu 

+ Kết quả: Tốt: 2 đ/c (Vinh, Hà Thu) 

+ Tồn tại: GV: Có những hoạt động trong phần hình thành kiến thức mới thiết kế 

chưa tối ưu việc phát huy khả năng làm việc, hợp tác của học sinh. Chưa sửa sai, giúp đỡ 

học sinh kịp thời. GV chưa chủ động về kiến thức, thời gian (Huỳnh). GV chưa bám sát 

mục tiêu bài để thiết kế hoạt động và đổi mới PP để phát huy kiến thức, khả năng của HS, 

còn làm thay HS nhiều (Châm). Chữ viết bảng chưa cẩn thận (Quỳnh). 

7. Kiểm tra việc triển khai và thực hiện Chuyên đề cấp quận: “Giáo dục ý 

thức dân tộc, tinh thần yêu nước trong dạy học môn Lịch sử-Địa lý lớp 5”  

- Lên lớp: Đ/c Hoàng Mai Linh 

- Báo cáo chuyên đề: Đ/c Võ Thị Huyền Anh   

- Chuyên đề triển khai đúng kế hoạch, có sự tham gia tích cực của giáo viên 

toàn khối. 

8. Kiểm tra Hồ sơ tổ khối  

- 100% khối trưởng có ý thức xây dựng, cập nhật hồ sơ tổ khối 

- Tồn tại: Thể thức văn bản, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học. Nội dung lồng ghép, 

tích hợp, bổ sung vào KHDH môn học, HĐGD còn thiếu sót. 

9. Kiểm tra Kế hoạch bài dạy, sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, sổ báo giảng, SH lớp . 

(Có Biên bản riêng) 



10. Duy trì nội dung HĐTT: Truyền thống nhà trường 

Công tác khác 

* Chăm nuôi bán trú: Cơ bản thực hiện tốt. 

* Hoạt động đội, ngoại khóa, vệ sinh môi trường: Đã có phát thanh tuyên truyền  

- Tồn tại: Phát thanh đầu giờ chưa đều, chưa triển khai tập thể dục giữa giờ. Còn 

nhiều học sinh vức rác ra lớp học, hành lang, sân trường, chưa thực hiện “1 phút sạch 

trường”. 

II. Kế hoạch tháng 11/2024 

* Trọng tâm 

- Lên lớp dạy tốt chào mừng ngày NGVN 20/11 

- Kiểm tra GHKI lớp 4,5,6,7  (Tuần 9 CT) 

- Hoàn thành đánh giá CLGD GKI (CSDL) 

- Giao lưu CLB Âm nhạc cấp trường 

- Kiểm tra chuyên môn giáo viên (3-4đ/c) 

- Kiểm tra đột xuất thực hiện QCCM 

- SHCM quận: “Phát triển năng lực giáo tiếp và hợp tác cho học sinh lớp 5 qua 

môn Tiếng Việt” - TH Nam Hải 

- Nghiệm thu CĐ cấp trường: “Phát triển năng lực văn học cho học sinh thông 

qua việc giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 2.” 

- Tiếp tục dạy lồng ghép Quyền và bổn phận trẻ em,... 

- Thực hiện nội dung GDTT: Kính yêu thầy giáo, cô giáo 

* Công tác tuần 

TT Nội dung Bắt đầu Hoàn thành 
Phụ 

trách 

Người thực 

hiện 

Tuần 8: 04/11 -> 08/11/2024 

1 - Ôn tập giữa kì I lớp 1-5 và KTGKI L6,7 04/11 08/11 BGH GV, HS 

2 
- Kiểm tra thực hiện phong trào VSCĐ 

khối 3 
04/11 05/11 Nụ Nụ 

3 
- Kiểm tra các hoạt động đội ngoại khóa đã 

triển khai; chương trình phát thanh măng non. 
04/11 04/11 BGH Phương HP 

4 - Kiểm tra hồ sơ quản lí, hồ sơ GV. 04/11 05/11 BGH 
Đạt 

Nụ 

5 
- Hoàn thiện đánh giá HS GKI Các môn 

ngoài Toán, TV lớp 4,5 từ L1-L7 
04/11 08/11 BGH GV 

6 

- Tiếp tục dạy lồng ghép Quyền và bổn 

phận trẻ em 

- Thực hiện ND GDTT: Kính yêu thầy 

giáo, cô giáo 

04/11 08/11 BGH GV 

7 - SHCM toàn trường 09/11 09/11 Nụ GV 

Tuần 9: 11/11 -> 15/11/2024 

1 - Kiểm tra định kỳ giữa kì I lớp 4,5 12/11 13/11 BGH GV, HS L4,5 



TT Nội dung Bắt đầu Hoàn thành 
Phụ 

trách 

Người thực 

hiện 

2 
- Nộp thống kê KTĐK GKI, hoàn thành 

đánh giá CLGD GKI (CSDL) từ L1-L5 
02/11 03/11 Nụ GV 

3 

Lên lớp dạy tốt chào mừng ngày 20/11 

(100% các lớp có hoa tươi và khăn trải 

bàn) 

01/11 15/11 BGH GV 

4 Kiểm tra nề nếp chăm nuôi bán trú 13/11 15/11 Nụ Linh KT 

5 Kiểm tra CM giáo viên (1 đ/c)     

6 
Kiểm tra việc bảo quản và sử dụng  

TB - ĐDDH 
13/11 14/11 BGH Nụ, Hằng 

7 
SHCM khối: Kiểm tra chéo trong khối 

CSDL ngành 
12/11 16/11 Nụ Khối trưởng 

Tuần 10: 18/11/2024 -> 22/11/ 2024 

1 Giao lưu văn nghệ cấp trường 18/11 20/11 BGH GV, HS 

2 
- Kiểm tra thực hiện phong trào VSCĐ 

khối 1 
18/11 18/11 Nụ GV L1 

3 

Dự CĐ cấp quận: ““Phát triển năng lực 

giáo tiếp và hợp tác cho học sinh lớp 5 

qua môn Tiếng Việt” - TH Nam Hải 

10/11 10/11 Nụ 
KT, GV lớp 

5 

Tuần 11: 25/11/2024 -> 29/11/ 2024 

.1 
- Kiểm tra thực hiện phong trào VSCĐ 

môn Tiếng Anh 
25/11 29/11 Nụ 

GV Tiếng 

Anh 

2 - Kiểm tra việc xây dựng ngân hàng đề 26/11 27/11 BGH Nụ 

3 KTCM GV (1-2 đ/c) 26/11 29/11 Nụ GV 

4 

Nghiệm thu CĐ cấp trường: “Phát triển 

năng lực văn học cho học sinh thông qua 

việc giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 2.” 

30/11 30/11 Nụ 
GV toàn 

trường 

                                    ( Lịch có bổ sung theo chỉ đạo của PGD) 

                                                                                        TM. BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                ( Đã ký) 

 

                                                                                            Mai Thị Thanh Nụ 

 

 

 


